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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 1

BỘ SÁCH CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

MÔN TOÁN

(Tổng số tiết: 105)
	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	1
	1
	Tiết học đầu tiên
	

	
	2
	Đếm đến 10
	

	
	3
	Số 1, số 2, số 3
	

	2
	4
	Số 4, số 5
	

	
	5
	Số 6, số 7
	

	
	6
	Số 8, số 9
	

	3
	7
	Số 0
	

	
	8
	Số 10
	

	
	9
	Ôn tập 1 (tiết 1)
	

	4
	10
	Ôn tập 1 (tiết 2)
	

	
	11
	Số lượng bằng nhau
	

	
	12
	Nhiều hơn, ít hơn
	

	5
	13
	Lớn hơn, bé hơn. Dấu >, <
	

	
	14
	Sắp thứ tự các số trong phạm vi 10
	

	
	15
	Ôn tập 2
	

	6
	16
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	
	17
	Ôn tập chung (tiết 2)
	

	
	18
	Gộp lại, thêm vào. Cộng
	

	7
	19
	Phép cộng. Dấu +, dấu =
	

	
	20
	Cộng trong phạm vi 3
	

	
	21
	Cộng trong phạm vi 6 (tiết 1)
	

	8
	22
	Cộng trong phạm vi 6 (tiết 2)
	

	
	23
	Cộng bằng cách đếm tiếp
	

	
	24
	Cộng trong phạm vi 9 (tiết 1)
	

	9
	25
	Cộng trong phạm vi 9 (tiết 2)
	

	
	26
	Cộng trong phạm vi 10
	

	
	27
	Cộng ba số
	

	10
	28
	Ôn tập 3
	

	
	29
	Bớt đi. Phép trừ, dấu -
	

	
	30
	Trừ bằng cách đếm lùi
	

	11
	31
	Trừ trong phạm vi 5
	

	
	32
	Trừ trong phạm vi 8 (tiết 1)
	

	
	33
	Trừ trong phạm vi 8 (tiết 2)
	

	12
	34
	Trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)
	

	
	35
	Trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)
	

	
	36
	Ôn tập 4
	

	13
	37
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	
	38
	Ôn tập chung (tiết 2)
	

	
	39
	Đếm đến 20
	

	14
	40
	Chục và đơn vị
	

	
	41
	So sánh, sắp thứ tự các số trong phạm vi 20
	

	
	42
	Ôn tập 5 (tiết 1)
	

	15
	43
	Ôn tập 5 (tiết 2)
	

	
	44
	Phép tính cộng dạng 10 + 3
	

	
	45
	Phép tính cộng dạng 14 + 3
	

	16
	46
	Phép tính trừ dạng  17 - 3
	

	
	47
	Ôn tập 6
	

	
	48
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	17
	49
	Ôn tập chung (tiết 2)
	

	
	50
	Các số đến 20
	

	
	51
	So sánh, sắp thứ tự các số trong phạm vi 20
	

	18
	52
	Cộng, trừ trong phạm vi 20 (tiết 1)
	

	
	53
	Cộng, trừ trong phạm vi 20 (tiết 2)
	

	
	54
	Kiểm tra cuối học kì 1
	

	19
	55
	Hình chữ nhật, hình vuông
	

	
	56
	Hình tam giác, hình tròn
	

	
	57
	Thực hành xếp, ghép hình (tiết 1)
	

	20
	58
	Thực hành xếp, ghép hình (tiết 2)
	

	
	59
	Thực hành xếp, ghép hình (tiết 3)
	

	
	60
	Vị trí
	

	21
	61
	Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
	

	
	62
	Thực hành xếp, ghép hình
	

	
	63
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	22
	64
	Ôn tập chung (tiết 2)
	

	
	65
	Đếm đến 50
	

	
	66
	Các số đến 50
	

	23
	67
	Đếm theo chục. Số tròn chục
	

	
	68
	Đếm đến 100
	

	
	69
	Các số có hai chữ số
	

	24
	70
	So sánh các số có hai chữ số
	

	
	71
	Sắp thứ tự ba số
	

	
	72
	Sắp thứ tự các số trong phạm vi 100
	

	25
	73
	Ôn tập 9 (tiết 1)
	

	
	74
	Ôn tập 9 (tiết 2)
	

	
	75
	Cộng, trừ các số tròn chục
	

	26
	76
	Phép tính cộng dạng 23 + 4
	

	
	77
	Phép tính trừ dạng 27 – 4
	

	
	78
	Luyện tập
	

	27
	79
	Phép tính cộng dạng 49 + 20
	

	
	80
	Phép tính  trừ dạng  49 - 20
	

	
	81
	Luyện tập
	

	28
	82
	Phép tính cộng dạng 25 + 34
	

	
	83
	Vận dụng phép tính cộng
	

	
	84
	Phép tính  trừ dạng  65 - 34
	

	29
	85
	Vận dụng phép tính trừ
	

	
	86
	Ôn tập 10
	

	
	87
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	30
	88
	Ôn tập chung  (tiết 2)
	

	
	89
	Dài hơn, ngắn hơn
	

	
	90
	Dài bao nhiêu
	

	31
	91
	Xăng - ti - mét
	

	
	92
	Thực hành đo độ dài (tiết 1)
	

	
	93
	Thực hành đo độ dài (tiết 2)
	

	32
	94
	Các ngày trong tuần
	

	
	95
	Đồng hồ. Xem giờ
	

	
	96
	Thực hành nói thời gian (tiết 1)
	

	33
	97
	Thực hành nói thời gian (tiết 2)
	

	
	98
	Ôn tập chung (tiết 1)
	

	
	99
	Ôn tập chung (tiết 2)
	

	34
	100
	Các số đến 100
	

	
	101
	So sánh, sắp thứ tự các số trong phạm vi 100
	

	
	102
	Cộng , trừ trong phạm vi 100 ( tiết 1)
	

	35
	103
	Cộng , trừ trong phạm vi 100 ( tiết 2)
	

	
	104
	Hình phẳng, hình khối. Dài, ngắn. Đo độ dài. Đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch tuần
	

	
	105
	Kiểm tra cuối năm
	


